
TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG

KỲ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TẬP TRUNG GIỮA HỌC KỲ 2 / NH: 2020-2021
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1 Lê Công Bình TO 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

2 Hoàng Thị Kim Châu TO 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

3 [tt] Hồ Thị Thu Hà TO 0 0 ĐH ĐH- ĐH ĐH- X X X X ĐH ĐH- 4 3 0 Đ/Hành

4 Hoàng Thị Huệ TO 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0 *

5 Võ Quốc Hưng TO 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

6 Đặng Hoàng Lan TO 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

7 Lê Tiến Thắng TO 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0 *

8 [tp] Huỳnh Phương Thảo TO 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0 *

9 Phạm Thị Thương TO 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0 *

10 Nguyễn Thị Tuyết Mai TO 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

11 [tt] Đặng Thị Dung VA 0 0 X X ĐH ĐH- X X ĐH ĐH- X X 6 2 0 Đ/Hành

12 Hồ Thị Thu Hằng VA 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

13 Hàng Văn Luôn VA 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

14 Nguyễn Thị Minh Mính VA 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

15 Nguyễn Thy Ngọc VA 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

16 Trần Minh Thanh VA 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

17 Nguyễn Thiện Mỹ Thy VA 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0 *

18 [tk,tp] Nguyễn Thị Thủy Tiên VA 0 0 TK TK- TK TK- TK TK- TK TK- TK TK- TK TK- TK TK- 0 7 0 TKHĐ

19 Việt Mỹ Trinh VA 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0 *
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SỐ CA COI KTr / BUỔI 
TRỰC N.VỤ KTrTT
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20 Đặng Thị Cẩm Giang AV 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

21 [tt] Nguyễn Thị Hằng AV 0 0 X X X X X X 6 0 0 B/b

22 Nguyễn Thị Thu Huyền AV 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

23 Đặng Thị Hoàng Oanh AV 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

24 [tp] Lê Thị Hoài Thu AV 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

25 Trần Thị Hoàng Trang AV 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

26 Trần Thị Thanh Vân AV 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

27 Huỳnh Ngọc Yến Nhi AV 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

28 Đoàn Thị Thùy Trinh AV 0 0 X X X X X X 6 0 0 B/b

29 Đỗ Anh Bình LY 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

30 Vũ Quang Dũng LY 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

31 Thái Nguyễn Hạ Nguyên LY 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

32 Trần Thanh Phi LY 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

33 Lê Thị Phi Thuyền LY 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

34 [tt] Võ Thị Hoàng Yến LY 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

35 [tt] Huỳnh Cao Cường HO 0 0 X X X X ĐH ĐH- ĐH ĐH- X X 6 2 0 Đ/Hành

36 Bùi Thị Bích Hạnh HO 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

37 Lâm Đức Phong HO 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

38 Phan Thị Thanh Phước HO 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0
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39 Lý Hải Đăng HO 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

40 Đoàn Thị Trường Vi HO 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

41 Nguyễn Thị Lệ Giang SI 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

42 [tt] Huỳnh Thị Tuyết Nhung SI 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

43 Nguyễn Hồng Tuấn SI 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

44 Phạm Phi Phăng SI 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

45 Đỗ Thị Minh SU 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

46 [tt] Nguyễn Thị Hồng Nhung SU 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

47 Vũ Thị Oanh SU 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

48 Nguyễn Thị Hồng Hà SU 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

49 [cd] Hồ Văn Biên DL 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

50 Trần Thanh Ngân DL 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

51 [tt] Nguyễn Ngọc Phương DL 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

52 Trịnh Công Lên CD 0 0 CTR CTR- CTR CTR- CTR CTR- CTR CTR- CTR CTR- CTR CTR- CTR CTR- 0 7 0 GT/CTr

53 [tt] Võ Thị Mộng Liên CD 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

54 Lê Thị Quyên CD 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

55 Phan Thị Lệ Thủy CD 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

56 Võ Huy Bình IT 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

57 [tt] Nguyễn Quý Hải IT 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0
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58 Thái Phạm Thảo Ly IT 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

59 [tt] Phạm Văn Nam TD 0 0 MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM 10 0 0 M/mã

60 Lê Thị Nga TD 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

61 Nguyễn Văn Thanh TD 0 0 X X MM MM X X X X X X 10 0 0 M/mã

62 [dn1] Phan Văn Thơi TD 0 0 MM MM MM MM MM MM MM MM X X 10 0 0 M/mã

63 [cd] Nguyễn Văn TD 0 0 MM MM X X MM MM MM MM MM MM 10 0 0 M/mã

64 Trương Thị Xuân TD 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

65 Lê Thị Anh QP 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

66 [dn2] Hoàng Thị Thanh Tâm QP 0 0 X X X X X X X X X X 10 0 0

#eof 0 0 0 0 0
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